
BỘ XÂY DỰNG  
 

Số: 356/QĐ-BXD 

CỘNG HOÀ XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  30  tháng  3  năm  2018    

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận công trình, gói thầu xây dựng đạt 
Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng đợt 3 năm 2017 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 
 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính 
phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ 
Xây dựng Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng; 

Căn cứ Hồ sơ đăng ký công trình, gói thầu chất lượng cao và kết quả kiểm tra, 
đánh giá của Đoàn công tác Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét thưởng ngày 09 tháng 02 năm 2018 ; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công 
trình xây dựng,  
 

QUYẾT ĐỊNH : 
 

Điều 1. Công nhận các công trình, gói thầu xây dựng đạt Giải thưởng về chất 
lượng CTXD đợt 3 năm 2017. Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây 
dựng, Thủ trưởng các đơn vị đăng ký công trình xây dựng chất lượng cao có tên tại 
Phụ lục kèm theo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các thành viên Hội đồng; 
- Website Bộ Xây dựng; 
- Lưu: VT, GĐ. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

  
Lê Quang Hùng 



PHỤ LỤC 
Danh mục các công trình, gói thầu xây dựng đạt Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng Đợt 3 năm 2017 

(Kèm theo Quyết định 356/QĐ-BXD ngày 30/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
Về việc công nhận công trình, gói thầu xây dựng đạt Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng đợt 3 năm 2017) 

  

STT Tên công trình 
Gói thầu 

Địa điểm 
xây dựng 

Các chủ thể tham gia xây dựng công trình Đơn vị đăng ký 

 I. Công trình đạt Giải thưởng 

   1  
Sở Chỉ huy Cục Tiêu 
chuẩn - Đo lường - 
Chất lượng /Bộ Quốc 
Phòng. 

Số 11 Hoàng Sâm, 
phường Nghĩa Đô, 
Cầu Giấy, TP. Hà 

nội. 

a) CĐT:  Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng /BQP 
b) TVTK : Xí nghiệp Tư vấn Khảo sát Thiết kế - Tổng công 
ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng 
c) TVGS: Công ty Tư vấn Thành An 191/ Bộ Quốc Phòng 
d) Nhà thầu thi công: Tổng Công ty 789/Binh đoàn 11 

Tổng Công ty 
789/Binh đoàn 11 

   2  Trụ sở làm việc Tổng 
cục Thống kê 

Số 54 Nguyễn Chí 
Thanh, quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

a) CĐT:  Tổng cục Thống kê 
b) TVTK : Công ty CP Đầu tư và Tư vấn xây dựng 
Constrexim 
c) TVGS: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - IBST 
d) Nhà thầu thi công: Tổng Công ty 789/Binh đoàn 11 

Tổng Công ty 
789/Binh đoàn 11 

   3  
Nhà ở Học viên 

Trung tâm phía Nam 
- Học viện Quân y 

Số 84 Thành Thái, 
Phường 12, Quận 
10, TP. Hồ Chí 

Minh 

a) CĐT:  Học viện Quân y 
b) TVTK : Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và Đầu tư 
Xây dựng - Bộ Quốc Phòng 
c) TVGS: Công ty CP Tư vấn kiến trúc và Đầu tư XD HDC 
d) Nhà thầu thi công: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 
Thái Sơn 

Công ty TNHH 
MTV Tổng Công 

ty Thái Sơn 



STT Tên công trình 
Gói thầu 

Địa điểm 
xây dựng 

Các chủ thể tham gia xây dựng công trình Đơn vị đăng ký 

   4  Bệnh viện Sản-Nhi 
tỉnh Quảng Ngãi 

Đường Hùng 
Vương, phường 
Trần Phú, TP. 

Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi 

a) CĐT:  Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công 
nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 
b) TVTK : Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc Triệu Long 
c) TVGS: Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và 
công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 
d) Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần XD đô thị và Khu 
công nghiệp 
 

Ban QLDA 
ĐTXD các công 
trình dân dụng và 
công nghiệp tỉnh 

Quảng Ngãi 
 

   5  

Dự án ĐTXD nút 
giao thông khác mức 

tại Nút giao thông 
ngã ba Huế - TP. Đà 

Nẵng 

Nút giao thông 
Ngã ba Huế, TP. 

Đà Nẵng 

a) CĐT:  Công ty TNHH BT Ngã ba Huế Trung Nam 
b) TVTK : Liên danh Cty CP TVĐT&XD GTVT (TRICC) 
và Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP (TEDI) 
c) TVGS: Công ty CP TV&ĐTXD ECC (BK-ECC) 
d) Nhà thầu thi công: Liên danh Cty CP XD và Lắp máy 
Trung Nam (TNE&C) và Tổng công ty Xây dựng công trình 
giao thông 1 (Cienco1) 
 

Công ty TNHH 
BT Ngã ba Huế 

Trung Nam 

   6  Cầu Cửa Đại 

TP Hội An, huyện 
Duy Xuyên và 

huyện Thăng Bình, 
tỉnh Quảng Nam 

a) CĐT:  Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai 
b) TVQLDA:  Ban Quản lý Dự án 85- Bộ GTVT 
b) TVTK : Công ty CP Thiết kế Cầu lớn - Hầm (BRITEC) 
c) TVGS: Công ty CP Thiết kế Cầu lớn - Hầm và Công ty 
CP Tư vấn thiết kế giao thông 5 
d) Nhà thầu thi công: Liên danh Tổng Công ty XDCT Giao 
thông 5-CTCP và Tổng Cty XDCT Giao thông 4-CTCP 
 

Ban Quản lý dự 
án 85 - Bộ GTVT 



STT Tên công trình 
Gói thầu 

Địa điểm 
xây dựng 

Các chủ thể tham gia xây dựng công trình Đơn vị đăng ký 

   7  Cầu Nhật Tân và 
đường hai đầu cầu 

Quận Tây Hồ và 
huyện Đông Anh, 

TP. Hà nội 

a) CĐT:  Ban Quản lý dự án 85 - Bộ GTVT 
b) TVTK : Liên danh Công ty CP TVĐT&XD Chodai - 
Nippon Engineering liên kết với TEDI 
c) TVGS: Liên danh Công ty CP TVĐT&XD Chodai - 
Nippon Engineering liên kết với TEDI 
d) Nhà thầu thi công:  
+ Gói thầu số 1 - Cầu chính và cầu dẫn phía Bắc: Liên danh 
Cty IHI Infrastructure System và Cty xây dựng Sumitomo 
Mitsui 
+ Gói thầu số 2 - Cầu và đường dẫn phía Nam: Liên danh 
Cty xây dựng Sumitomo Mitsui và Công ty Cổ phần 
Vinaconex E&C-Tổng Công ty Vinaconex. 
+ Gói thầu số 3- đường dẫn phía Bắc: Công ty TNHH XD 
Tokyu. 

Ban Quản lý dự 
án 85 - Bộ GTVT 

   8  
Đường nối từ sân bay 

Nội Bài đến cầu  
Nhật Tân 

Huyện Đông Anh 
và huyện Sóc Sơn, 
TP. Hà nội 

a) CĐT:  Ban Quản lý dự án 85 - Bộ GTVT 
b) TVTK : Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT-CTCP 
(TEDI) 
c) TVGS: Liên danh Stanley Consultants Inc. và CTI 
Engineering International Co., Ltd. 
d) Nhà thầu thi công:  
+ Gói thầu số 01 - Km0+000÷Km1+539,48: Tổng Công ty 
Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4). 
+ Gói thầu số 02 - Km1+539,48÷Km3+943: Công ty TNHH 
Xây dựng Kukdong. 
+ Gói thầu số 03 - Km3+943÷Km5+422,5: Công ty Xây 

Ban Quản lý dự 
án 85 - Bộ GTVT 



STT Tên công trình 
Gói thầu 

Địa điểm 
xây dựng 

Các chủ thể tham gia xây dựng công trình Đơn vị đăng ký 

dựng HANSHIN. 
+ Gói thầu số 04 - Km5+422,5÷Km7+850: Công ty TNHH 
Xây dựng cầu đường Quảng Tây. 
+ Gói thầu số 05 - Km7+850÷Km12+100: Liên danh 
Keangnam-Cienco4. 

   9  Thủy điện Đồng Nai 2 
Huyện Di Linh và 
Lâm Hà, tỉnh Lâm 

Đồng 

a) CĐT: Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam 
b) TVTK : Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 1 (PECC1) 
c) TVGS: .Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 4 (PECC4) 
d) Nhà thầu thi công:  
Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam. 

Công ty Cổ phần 
Thủy điện Trung 

Nam 

   10  

Công trình đầu mối 
hồ chứa nước 
 Nước Trong 

(Dự án thủy lợi hồ 
chứa nước  

Nước Trong) 

Xã Sơn Bao,  
huyện Sơn Hà,  

tỉnh Quảng Ngãi 

a) CĐT: Ban QLDA Thủy lợi 6 - Bộ NN&PTNT 
b) TVTK : Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Vi ệt 
Nam/CTCP. 
c) TVGS: Ban QLDA Thủy lợi 61 - Ban QLĐT và XD Thủy 
lợi 6. 
d) Nhà thầu thi công:  
- Công ty CP Xây dựng 47. 
- Công ty CP Cơ khí và Xây lắp 276. 

Ban QLDA  
Thủy lợi 6 –  

Bộ NN&PTNT 

 II. Gói th ầu đạt Giải thưởng 

   1  

Gói thầu TVGS:  
Khu chung cư 171A 
Hoàng Hoa Thám, 
quận Tân Bình, TP. 

Hồ Chí Minh 

Số 171A Hoàng 
Hoa Thám, quận 
Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh 

Nhà thầu Tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Kiểm định 
Xây dựng Sài Gòn (SCQC) 

Công ty Cổ phần 
Kiểm định Xây 
dựng Sài Gòn 

(SCQC) 



STT Tên công trình 
Gói thầu 

Địa điểm 
xây dựng 

Các chủ thể tham gia xây dựng công trình Đơn vị đăng ký 

   2  

Gói thầu TVGS:  
Dự án nhà B - Sở 
Giao dịch chứng 

khoán TP. Hồ Chí 
Minh 

Số 16 Võ Văn 
Kiệt, P. Nguyễn 

Thái Bình, Q1, TP. 
Hồ Chí Minh 

Nhà thầu Tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Kiểm định 
Xây dựng Sài Gòn (SCQC) 

Công ty Cổ phần 
Kiểm định Xây 
dựng Sài Gòn 

(SCQC) 

   3  

Gói thầu TCXD: 
Gói thầu số 12:  

Công trình: Nhà làm 
việc không thường 
xuyên của Quốc hội 
và các cơ quan Quốc 
hội tại TP. Đà Nẵng 

Đường Hoàng Sa, 
phường Phước 

Mỹ,  
quận Sơn Trà,  
TP. Đà Nẵng 

Nhà thầu thi công : Tổng Công ty 789/Binh đoàn 11 

 
Tổng Công ty 

789/Binh đoàn 11 

   4  

Gói thầu TCXD: 
Dự án cải tạo Trung 
tâm hội chợ triển lãm 
thành Trung tâm báo 
chí phục vụ công tác 
truyền thông tại tuần 

lễ cấp cao APEC 
2017 

Số 9 đường Cách 
Mạng Tháng Tám, 

phường Khuê 
Trung, quận Cẩm 
Lệ, TP. Đà Nẵng 

 

Nhà thầu thi công : Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 
Quốc tế  Huy Hoàng 

 

 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư và 

Thương mại 
Quốc tế   

Huy Hoàng 

   5  

Gói thầu TCXD: 
Cải tạo, sửa chữa 

cung thể thao  
Tiên Sơn  

(Dự phòng địa điểm 

Phường Hòa 
Cường Bắc, quận 
Hải Châu, TP. Đà 

Nẵng 

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 
Quốc tế  Huy Hoàng 

 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư và 

Thương mại 
Quốc tế   

Huy Hoàng 



STT Tên công trình 
Gói thầu 

Địa điểm 
xây dựng 

Các chủ thể tham gia xây dựng công trình Đơn vị đăng ký 

tổ chức Gala Dinner 
tại tuần lễ cấp cao 

APEC 2017) 

 

   6  

Gói thầu TCXD: 
Gói thầu số 07/ĐĐ-
TC: Xây dựng đập 

đất và cống lấy  
nước dưới đập  

(Dự án ĐTXD công 
trình Hồ chứa nước 

Thác Chuối) 

Huyện Bố Trạch - 
tỉnh Quảng Bình 

Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải 

 

Công ty TNHH 
Tập đoàn 
 Sơn Hải 

   7  

Gói thầu TVTK: 
Tư vấn, khảo sát, 

TKKT và lập BVTC:  
Cầu vượt tầng 2 - Nút 
giao thông khác mức 
Ngã Ba Huế - TP. Đà 

Nẵng 

Nút giao thông 
Ngã ba Huế, TP. 

Đà Nẵng 

Nhà thầu Tư vấn thiết kế: Tổng Công ty Tư vấn thiết kế 
Giao thông vận tải - CTCP (TEDI) 

Tổng Công ty Tư 
vấn thiết kế Giao 
thông vận tải - 
CTCP (TEDI) 

   8  

Gói thầu TVTK: 
Quy hoạch, lập dự án, 

thiết kế kỹ thuật: 
Nhà máy Nhiệt điện 

Nghi Sơn 1 

Xã Hải Hà và Hải 
Thượng, huyện 
Tĩnh Gia, tỉnh 

Thanh Hóa 
 

Nhà thầu Tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn xây 
dựng điện 3 (PECC3) 

 

Công ty Cổ phần 
Tư vấn xây dựng 
điện 3 (PECC3) 

 

 




